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TÓM TẮT 

Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu điều kiện pH tối ưu của dịch chiết bùn đỏ và 

xác định tỉ lệ tối ưu giữa dịch chiết bùn đỏ - mụn dừa nhằm tách tannin ra khỏi mụn dừa. 

Thử nghiệm đánh giá hiệu quả làm phân bón của mụn dừa sau khi xử lí với dịch chiết bùn 

đỏ với hạt cải mầm. 

Từ khóa: mụn dừa, xử lý, bùn đỏ  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Khai thác nhôm ôxit từ quặng bôxit là 

một trong những chương trình lớn của 

chính phủ hiện nay. Tuy nhiên, đi cùng lợi 

ích là vấn đề ô nhiễm môi trường từ bã thải 

bùn đỏ có nồng độ pH cao của nền công 

nghiệp này [1, 2]. Xử lí bùn đỏ là một thách 

thức đối với các nhà khoa học, các cơ sở 

sản xuất và các cấp quản lí liên quan.  

 Mụn dừa từ lâu đã được dùng làm 

phân bón vi sinh. Tuy nhiên, trong mụn dừa 

tồn tại hợp chất tannin ở dạng polime gây 

cản trở cho việc hấp thu các chất dinh 

dưỡng vào trong cây. Để loại bỏ hợp chất 

này theo phương pháp truyền thống người 

ta xử lí bằng nước vôi (pH cao). Tannin là 

hợp chất dễ tan trong môi trường kiềm [3, 

4, 5], vì vậy ta vó thể tận dụng dịch chiết 

bùn đỏ có nồng độ pH cao để tách tannin 

khỏi mụn dừa.  

2. THỰC NGHIỆM 

Nguyên liệu : Bùn đỏ được thu vào 

tháng 9/2014 tại Tân Rai, Lâm Đồng.  

Thiết bị và hóa chất: máy đo UV-VIS, 

spectro UVD-3000/UVD-3200, USA ; máy 

đo pH, tủ sấy, bếp điện, máy khuấy từ, cân phân 

tích, máy rung siêu âm…; hình thái học của 

bùn đỏ được đo bằng phương pháp SEM 

trên máy FEI - QUANTA 200 tại Viện 

Công nghệ Hóa học TP.HCM; thành phần 

hóa học của bùn đỏ được xác định theo 

phương pháp EDX, đo bởi máy JSM - 

7401F của hãng JEOL tại Viện Công nghệ 

Hóa học TP.HCM; các hóa chất được dùng 

thuộc loại tinh khiết phân tích ( P.A.). 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mụn dừa trước và sau khi được sàng 

loại chỉ và sấy khô 

Xử lý mẫu:  Mụn dừa thu được từ các 

cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa luôn có lẫn một 

khối lượng đáng kể những sợi chỉ ngắn 

(khoảng 5 đến 10% khối lượng). Sau khi 

tiến hành sàng loại chỉ dừa ta sẽ thu được 

mụn dừa tinh. Mụn dừa tươi là các hạt nhỏ, 

màu nâu đỏ, mịn, nhẹ, xốp, độ ẩm cao. 

Mụn dừa tươi được sấy trong tủ sấy ở nhiệt 

độ 80
o
C đến khối lượng không đổi, hàm 
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lượng nước trong mụn dừa tươi xác định 

được là 83%. Mụn dừa khô được bảo quản 

trong lọ thủy tinh nút kín để tránh hấp thụ 

lại nước từ không khí ẩm. 

Đặc tính bùn đỏ 

Độ ẩm và hàm lượng kiềm tan 

Độ ẩm: Bã thải bùn đỏ được nghiền 

mịn, sau đó phơi khô tự nhiên dưới ánh 

nắng mặt trời và được sấy ở nhiệt độ 120
o
C 

đến khối lượng không đổi. Độ ẩm của bùn 

đỏ được xác định theo công thức sau:  

1 2

1 0

W 100
m m

m m


 


,  

Trong đó: mo – Khối lượng cốc sau 

khi sấy đến khối lượng không đổi, gam, 

m1 – Khối lượng cốc và mẫu trước khi 

sấy, gam, m2 – Khối lượng cốc và mẫu sau 

khi sấy đến khối lượng không đổi, gam. 

Kết quả được trình bày ở bảng 1. Bùn 

đỏ trước khi đem nghiền có độ ẩm nằm 

trong khoảng từ 1,4 đến 1,48%. 

Bảng 1. Độ ẩm của bã thải bùn đỏ 

TT m0 (g) m1(g) m2(g) W(%) 
W% (n 

=3) 

1 79,9676 85,1112 85,0390 1,4 
W = 
1,44 2 79,8536 85,1012 85,0235 1,48 

3 79,8738 85,3424 85,2631 1,45 

Hàm lượng kiềm tan (Na2O) trong bã 

thải bùn đỏ được xác định theo phương pháp 

đo hàm lượng kiềm dư trong bã thải. Khối 

lượng bùn đỏ sau khi phơi khô tự nhiên, rây 

và cân, m = 5 gam. Sau đó cho thêm 100 ml 

nước cất, khuấy gia nhiệt ở 80
o
C và rung 

siêu âm. Li tâm tách bùn và thu được dịch 

chiết bùn đỏ. Lấy 2 ml dịch chiết đem chuẩn 

độ với dung dịch HCl 0,01N.  

Bảng 2. Hàm lượng kiềm tan trong bã thải bùn 

đỏ 

TT VHCl (ml) Hàm lượng 
kiềm tan (%) 

K% (n = 3) 

1 11,3 3,50 

K% = 3,5 ± 0,35 2 10,2 3,15 

3 12,4 3,85 

Lượng kiềm tan trong bã thải bùn đỏ 

khá cao, bằng phương pháp chuẩn độ đã 

xác định hàm lượng kiềm tan trong bã thải 

bùn đỏ là khoảng 3,5%. Lượng kiềm ở bùn 

đỏ tan được trong nước là nguyên nhân 

chính gây ô nhiễm môi trường, đây chính là 

vấn đề mà chúng tôi quan tâm nghiên cứu. 

Thành phần hóa học 

 Thành phần hóa học của bùn đỏ được 

xác định theo phương pháp EDX, đo bởi 

máy JSM - 7401F của hãng JEOL tại Viện 

Công nghệ Hóa học TP.HCM. Các kết quả 

đo được chỉ ra bảng 3 và hình 2. 

Bảng 3. Thành phần nguyên tố bã thải bùn đỏ 

Nguyên tố % Khối lượng % Nguyên tử 

C 17,87 35,53 

O 14,77 22,04 

Na 2,97 3,09 

Mg 0,64 0,63 

Al 14,94 13,22 

Si 9,67 8,23 

Ca 1,88 1,12 

Ti 2,92 1,46 

Fe 34,34 14,68 

Tổng 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Phổ EDX của bã thải bùn đỏ 

Kết quả chỉ ra ở bảng 3 cho thấy thành 

phần hóa học của bã thải bùn đỏ chủ yếu bao 

gồm các nguyên tố: C, O, Fe, Al, Na, Ca, Si, 

Ti. Xem các nguyên tố chủ yếu tồn tại ở dạng 

ôxit bền, dùng phép cân bằng cấu tử quy 

thành phần khối lượng nguyên tố thành khối 
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lượng các ôxit, ta thấy Na2O chiếm 4% và 

CaO chiếm 2,63% về khối lượng.  

 

 

 

 

 

Thành phần khoáng hóa 

Bùn đỏ: Trong bùn đỏ có thể có 

nhiều khoáng vật với hàm lượng khác 

nhau. Tuy nhiên theo kết quả giản đồ 

XRD chỉ ra ở hình 3, bùn đỏ chủ yếu 

chỉ chứa khoáng anorthite (Ca(Al2 

Si2O8), Al2O2 và 3Al2O3.2SiO2. Dựa 

vào kết quả EDX và XRD hàm lượng 

kiềm tan trong dịch chiết bùn đỏ chủ 

yếu là Na2O.  
Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Mau REDMUN

00-037-0358 (D) - Sodium Aluminum Silicate Hydrate - Al2O3-Na2O-SiO2-H2O - Y: 92.87 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 

01-081-0463 (C) - Goethite, syn - FeO(OH) - Y: 86.95 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 4.61580 - b 9.95450 - c 3.02330 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pbnm (62) - 4 

` - File: Dan Hue mau REDMUN.raw - Type: Locked Coupled - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° - 
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Hình 3. Giản đồ XRD của bã thải bùn đỏ 

Xác định pH tối ưu của dịch chiết bùn 

đỏ để tách tannin nhiều nhất 

Dựa vào phần trăm khối lượng của 

Na2O trong bùn đỏ và máy đo pH ta tiến 

hành phối trộn bùn đỏ - nước cất với các tỉ 

lệ khác nhau để thu được các dịch chiết có 

nồng độ pH khác nhau.  

Bảng 4. Tỉ lệ bùn đỏ (gam)/nước cất (ml) và 

pH của dịch chiết tương ứng 

STT 
Tỉ lệ bùn đỏ/nước cất pH của dịch 

chiết Bùn đỏ (gam) Nước cất (ml) 

1 3,1 100 8 

2 3,5 100 9 

3 3,9 100 10 

4 4,3 100 11 

5 4,7 100 12 

6 5 100 ~13 

7 6 100 ~13 

8 7 100 ~13 

Ngâm 1 gam mụn dừa với 100 ml dịch 

chiết trên theo thứ tự 1-6, sau đó pha loãng 

bằng cách thêm 100 ml nước cất (pha loãng 

2 lần). Phản ứng tạo phức màu và đo phổ 

UV-Vis như sau [6, 7]:  

Chuẩn bị các dung dịch : 

Dung dịch mẫu: lấy 1 gam mụn dừa 

ngâm và rung siêu âm với 100 ml dịch 

chiết bùn đỏ có pH theo thứ tự 1-6 ở trên 

trong 3 giờ. Lọc lấy dịch chiết và pha loãng 

ra bằng cách thêm vào 100 ml nước cất.  

Dung dịch Na2CO3 10%: cân 55,56g 

Na2CO3 khan, hòa tan trong 500 ml nước 

cất, bảo quản trong lọ thủy tinh, nút kín. 

Dung dịch đệm Britton - Robinson: là 

dung dịch hỗn hợp của 3 axit H3PO4 , 

CH3COOH, H3BO3 có cùng nồng độ 

0,04M (dùng pipet hút chính xác 2,6ml 

dung dịch axit phosphoric 85%; 2,4ml axit 

axetic băng; cân 2,4732g axit boric; pha 

trong 1 lít nước cất). Dùng dung dịch 

NaOH 0,2M và máy pH để điều chỉnh dung 

dịch đệm về pH = 7.  

Dung dịch thuốc thử Folin - Ciocalteau 

1N: dung dịch thuốc thử Folin - Ciocalteau 

(Merck) có nồng độ đương lượng là 2N, 

pha loãng bằng nước cất theo tỉ lệ thể tích 

1:1 ta được dung dịch thuốc thử có nồng độ 

đương lượng là 1N (từ đây gọi tắt là dung 

dịch thuốc thử F-C). Dung dịch thuốc thử 

có màu vàng sáng, được bảo quản trong lọ 

thủy tinh sẫm màu, nút kín, để trong tủ 

lạnh. Không sử dụng khi thuốc thử chuyển 

sang màu xanh lục.  

Các bước tiến hành tạo phức và đo phổ 

UV - Vis 

Chuẩn bị trong các bình định mức 

25ml gồm: 1ml dung dịch mẫu; 2ml dung 
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dịch thuốc thử F-C (lấy dư); lắc đều và để 

yên 10 phút; thêm cùng một thể tích dung 

dịch Na2CO3 10%; thêm cùng một thể 

tích dung dịch đệm; định mức bằng nước 

cất; lắc đều và để yên trong 40 phút. Quét 

phổ để xác định λmax; đo độ hấp thụ 

quang tại λmax. 

Bảng 5. Thành phần, các bước tiến hành phản ứng tạo phức và kết quả đo Abs 

Chuẩn bị 6 bình định mức 25ml 1 2 3 4 5 6 

Dung dịch mẫu (ml) 1 1 1 1 1 1 

Dung dịch đệm pH = 7 (ml) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Dung dịch thuốc thử F-C (ml) 2 2 2 2 2 2 

Lắc đều, để yên trong 10 phút 

Dung dịch Na2CO3 10% (ml)  5 5 5 5 5 5 

Định mức bằng nước cất đến 25ml, lắc đều, để yên trong 40 phút. 
Đo độ hấp thụ quang ở λmax = 750nm. 

Độ hấp thụ quang (Abs) 0,083 0,097 0,103 0,145 0,156 0,168 

Xác định tỉ lệ tối ưu dịch chiết bùn 

đỏ/mụn đừa để tách tannin 

 Tiến hành ngâm 1 gam mụn dừa lần 

lượt với các thể tích khác nhau của dịch 

chiết bùn đỏ (pH ~ 13). Sau đó thực hiện 

phản ứng tạo phức và đo phổ UV-Vis (xem 

mục 5). Kết quả được tóm tắt trong bảng 

dưới đây : 

Bảng 6. Tỉ lệ Vdịch chiết bùn đỏ(ml)/mmụn dừa(g) và độ 

hấp thụ quang 

STT 
Khối lượng 

mụn dừa 
(gam) 

Thể tích dịch 
chiết bùn đỏ 
(pH ~ 13) (ml) 

Độ hấp thụ 
quang (Abs) 

1 1 50 0,153 

2 1 75 0,161 

3 1 100 0,169 

4 1 125 0,181 

5 1 150 0,192 

6 1 200 0,193 

Thử nghiệm đánh giá hiệu quả làm 

phân bón của bùn đỏ sau xử lí  

Thử nghiệm gieo hạt cải mầm trên 3 

môi trường: đất + mụn dừa chưa qua xử lí 

(C1); đất + mụn dừa đã được xử lí với nước 

(C2) và đất + mụn dừa đã được xử lí qua 

dịch chiết bùn đỏ (C3). Hạt cải mầm sau 

thời gian 7 ngày gieo, trong điều kiện ánh 

sáng và tưới nước đầy đủ, kết quả thu được 

như sau: mẫu C1 số hạt nảy mầm là 20/50, 

mầm cao trung bình 2,5cm, lá không được 

xanh; mẫu C2 số hạt nảy mầm là 40/50, 

mầm cao trung bình 3,5 cm; mẫu C3 số hạt 

nảy mầm là 50/50, mầm cao trung bình 4 

cm, lá xanh. Như vậy, hạt cải nảy mầm tốt 

nhất trong mụn dừa sau khi được loại bỏ 

tannin bằng dịch chiết bùn đỏ, và rất khó 

nảy mầm trong mụn dừa chưa qua loại bỏ 

tannin. 

 

 

 

Hình 4. Khả năng nảy mầm của hạt cải trong 

các mẫu mụn dừa không qua xử lí, xử lí với 

nước và xử lí với dịch chiết bùn đỏ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Từ kết quả EDX ta thấy hàm lượng kiềm 

tan trong bùn đỏ khá cao (Na2O 4%; CaO 

2,63%). Nhưng khi ta xác định hàm lượng 

kiềm tan bằng phương pháp chuẩn độ chỉ đạt 

3,5% (bảng 2). Điều này có thể giải thích vì 

kích thước hạt bùn đỏ quá mịn (10-30μm), vì 

vậy khó hòa tan hết lượng kiềm này.  
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 Tannin là hợp chất có trong mụn dừa, 

nó ngăn cản quá trình hấp thụ chất dinh 

dưỡng của cây từ mụn dừa. Vì vậy, để làm 

tăng hiệu quả làm phân của mụn dừa ta cần 

tách tannin. Tannin là hợp chất dễ hòa tan 

trong dung dịch kiềm. Do đó, ta có thể tận 

dụng dịch chiết từ bã thải bùn đỏ (pH cao) 

để tách tannin.  

 Bảng 4 cho thấy khi tăng lượng bùn đỏ 

từ 3,1-5 gam trong 100 ml nước cất thì 

nồng độ pH của dịch chiết tăng từ 8-13. 

Nhưng nếu lượng bùn đỏ >5 gam thì pH 

dịch chiết đạt trạng thái bão hòa.  

 Việc xác định pH tối ưu của dịch chiết 

bùn đỏ để tách tannin nhiều nhất là rất quan 

trọng. Bảng 5 cho thấy ở pH = 13 thì lượng 

tannin được tách ra nhiều nhất (độ hấp thụ 

quang lớn nhất, Abs = 0,168). Như vậy, pH 

của dịch chiết bùn đỏ tối ưu để tách tannin 

ra khỏi mụn dừa là 13. 

 Để tăng tính hiệu quả của việc tận 

dụng dịch chiết bùn đỏ loại bỏ tannin khỏi 

mụn dừa ta cần nghiên cứu tỉ lệ tối ưu giữa 

dịch chiết bùn đỏ (ml)/khối lượng mụn dừa 

(gam). Bảng 6 cho ta thấy độ hấp thụ quang 

cao nhất 0,193 với tỉ lệ Vdịch chiết bùn đỏ/mmụn 

dừa là 200 ml/1 gam, ngoài ra ta còn thu 

được độ hấp thụ quang 0,192 với tỉ lệ Vdịch 

chiết bùn đỏ/mmụn dừa là 150 ml/1 gam. Sự 

chênh lệch về độ hấp thụ quang ở 2 kết quả 

này không lớn, nhưng việc sử dụng ít đi 

lượng dịch chiết bùn đỏ là 50 ml đáng để ta 

suy nghĩ về việc lựa chọn tỉ lệ tối ưu. Vì 

vậy, ở đây chúng tôi đã lựa chọn tỉ lệ tối ưu 

Vdịch chiết bùn đỏ/mmụn dừa là 150 ml/1 gam.  

 Mụn dừa từ lâu đã được dùng làm 

phân bón vi sinh, phân trước khi dùng được 

loại bỏ tannin theo phương pháp truyền 

thống là dùng nước vôi. Để đánh giá tính 

hiệu quả của mụn dừa sau khi xử lí với dịch 

chiết bùn đỏ ta tiến hành trồng thử nghiệm 

trên hạt cải mầm. Kết quả ở mục 6 cho thấy 

việc xử lí mụn dừa với dịch chiết bùn đỏ đã 

làm tăng tính hiệu quả làm phân bón của 

mụn dừa, làm cho cây phát triển tốt hơn.  

4. KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã xác định được pH tối ưu 

của dịch chiết bùn đỏ để tách tannin ra khỏi 

mụn dừa là 13. Chúng tôi cũng xác định 

được tỉ lệ mbùn đỏ/Vnước để có pH dịch chiết 

là 13. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã xác 

định được tỉ lệ tối ưu Vdịch chiết bùn đỏ/mmụn dừa 

là 150 ml/1 gam. Việc xử lí mụn dừa bằng 

dịch chiết bùn đỏ đã làm tăng tính hiệu quả 

làm phân bón của nó, tăng khả năng hấp 

thụ chất dinh dưỡng và làm cho cây lớn 

nhanh hơn.  
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ABSTRACT 

In this report, we study in optimal pH of extract from red mud and determining an 

optimal ratio of extract from red mud and cocopeat to remove tannin in cocopeat. Test 

fertilizerʹs effection is formed from cocopeat treated with extract from red mud for seeds of 
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